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CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ GIAO DỊCH HỢP LỆ TRÊN LIENVIET24H 

(Trong chương trình “Mừng sinh nhật – Rinh quà chất” từ ngày 16/03/2023 – 16/06/2023) 

STT DỊCH VỤ HỢP LỆ 

1 Thanh toán bảo hiểm AIA 

2 Thanh toán bảo hiểm BIC 

3 
Thanh toán phí bảo hiểm DaiiChi 

Life 

4 Thanh toán bảo hiểm ManuLife 

5 Thanh toán bảo hiểm PTI 

6 Nạp tiền GMobile 

7 Mua mã thẻ Data Mobifone 

8 Mua mã thẻ Data Viettel 

9 Mua mã thẻ Data Vinaphone 

10 Mua mã thẻ cào Gmobile 

11 Nạp tiền Reddi 

12 Nạp Data Mobifone 

13 Nạp Data Viettel 

14 Nạp Data Vinaphone 

15 Nạp tiền Mobifone trả sau 

16 Nạp tiền Mobifone 

17 Mua mã thẻ cào 3G Mobifone 

18 Mua mã thẻ cào Mobifone 

19 Nạp tiền Vietnamobile 

20 Mua mã thẻ cào Vietnammobile 

21 Nạp tiền Vinaphone trả sau 

22 Nạp tiền Vinaphone 

23 Mua mã thẻ cào Vinaphone 

24 
Nạp tiền Homephone trả trước 

Viettel 

25 Nạp tiền Viettel 

26 Mua mã thẻ cào 3G Viettel 

27 Mua mã thẻ cào Viettel 
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28 Thanh toán hóa đơn VNShop 

29 Cố vấn phong thủy 

30 Quà tặng điện tử 

31 Dịch vụ JupViec 

32 Mua bảo hiểm xe máy 

33 Mua hộ vé số Vietlott 

34 Mua hộ vé số Vietlott 

35 
Mua vé máy bay nội địa và quốc 

tế 

36 Mua vé máy bay & đặt khách sạn 

37 Đặt hoa trực tuyến 

38 Mua bảo hiểm trễ chuyến bay 

39 Mua vé máy bay & đặt khách sạn 

40 Đặt hoa trực tuyến 

41 Cố vấn phong thủy 

42 Quà tặng điện tử 

43 Dịch vụ JupViec 

44 Mua bảo hiểm xe máy 

45 Mua bảo hiểm trễ chuyến bay 

46 Mua hộ vé số Vietlott qua mobilot 

47 
Mua hộ vé số Vietlott qua 

luckybest 

48 
Mua vé máy bay nội địa và quốc 

tế 

49 Mua vé tàu 

50 Thanh toán vé máy bay AirAsia 

51 
Thanh toán hóa đơn đặt dịch vụ 

trên trang Atadi.vn 

52 
Thanh toán cước truyền hình An 

Viên 

53 
Thanh toán hóa đơn đặt dịch vụ 

trên trang Click1bus.com 

54 
Thanh toán cước ADSL CMC 

Telecom 
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55 
Thanh toán học phí TH Hoàng 

Văn Thụ - Lào Cai 

56 
Thanh toán hóa đơn điện lực An 

Giang 

57 
Thanh toán hóa đơn tài chính 

ASC Vimo 

58 
Thanh toán hóa đơn tài chính 

Doctor Dong Vimo 

59 
Thanh toán hóa đơn tài chính 

Vimo 

60 
Thanh toán hóa đơn tài chính 

Home Credit Vimo 

61 
Thanh toán hóa đơn tài chính 

MCredit Vimo 

62 
Thanh toán hóa đơn tài chính 

MaritimeBank Vimo 

63 
Thanh toán hóa đơn tài chính 

OCB Vimo 

64 
Thanh toán học phí THCS Thanh 

Xuân Trung 

65 Thanh toán hóa đơn nước Lào Cai 

66 
Thanh toán hóa đơn nước Thanh 

Hóa 

67 
Thanh toán học phí ĐH Kiên 

Giang 

68 
Thanh toán học phí ĐH Nha 

Trang 

69 
Thanh toán hóa đơn nước An 

Giang 

70 
Thanh toán hóa đơn nước Bắc 

Kạn 

71 
Thanh toán hóa đơn nước Bạc 

Liêu 

72 
Thanh toán hóa đơn nước Bắc 

Ninh 

73 Thanh toán hóa đơn nước Bến Tre 

74 
Thanh toán hóa đơn nước Bắc 

Giang 

75 
Thanh toán hóa đơn nước Bình 

Dương 

76 
Thanh toán hóa đơn nước Bình 

Phước 

STT DỊCH VỤ HỢP LỆ 

77 
Thanh toán hóa đơn nước Cần 

Thơ 2 

78 
Thanh toán hóa đơn nước Cần 

Thơ 

79 
Thanh toán hóa đơn nước Đồng 

Nai 

80 
Thanh toán hóa đơn nước Hà 

Đông 

81 
Thanh toán hóa đơn nước Hà 

Nam 

82 
Thanh toán hóa đơn nước Hưng 

Yên 

83 
Thanh toán hóa đơn nước Nghệ 

An 

84 Thanh toán hóa đơn nước Phú Mỹ 

85 
Thanh toán hóa đơn nước Quảng 

Ninh 

86 
Thanh toán hóa đơn nước Số 3 Hà 

Nội 

87 
Thanh toán hóa đơn nước Sơn 

Tây 

88 
Thanh toán hóa đơn nước Tây Hà 

Nội 

89 
Thanh toán hóa đơn nước Vĩnh 

Phúc 

90 
Thanh toán hóa đơn nước Hà 

Giang 

91 
Thanh toán hóa đơn nước Hà Nội 

2 

92 Thanh toán hóa đơn nước Hà Nội 

93 
Thanh toán hóa đơn nước Hoà 

Bình 

94 
Thanh toán hóa đơn nước Kon 

Tum 

95 
Thanh toán hóa đơn nước Long 

An 

96 
Thanh toán hóa đơn nước Phú 

Thọ 

97 
Thanh toán hóa đơn nước Phú 

Yên 

98 
Thanh toán hóa đơn nước Quảng 

Ngãi 
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99 
Thanh toán hóa đơn nước Quảng 

Trị 

100 Thanh toán hóa đơn nước Sơn La 

101 
Thanh toán hóa đơn nước Tiền 

Giang 

102 
Thanh toán hóa đơn nước Tuyên 

Quang 

103 
Thanh toán hóa đơn nước Vĩnh 

Long 

104 
Thanh toán học phí ĐH Công 

Nghiệp HN 

105 
Thanh toán phí nhập học Đại học 

Công Nghiệp 

106 
Thanh toán học phí Đại học Công 

Nghiệp 

107 Thanh toán học phí ĐH Luật 

108 
Thanh toán học phí ĐH NH 

TP.HCM 

109 Thanh toán điện lực TP.HCM 

110 Thanh toán điện lực Hà Nội 

111 Thanh toán điện lực Miền Bắc 

112 Thanh toán điện lực Miền Nam 

113 Thanh toán điện lực Miền Trung 

114 Thanh toán điện lực Tỉnh/Tp khác 

115 
Thanh toán vé xem phim đặt trên 

trang 123phim.vn 

116 Thanh toán cước ADSL FPT 

117 
Thanh toán cước truyền hình 

HCTV 

118 
Thanh toán cước truyền hình 

HTVC Phú Mỹ Hưng 

119 
Thanh toán cước ADSL HTV-

TMS 

120 
Thanh toán học phí HV Phụ nữ 

VN 

121 Thanh toán học phí HVTC 

122 Thanh toán vé JetstarPacific 

123 Thanh toán cước truyền hình K+ 
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124 Thanh toán học phí KTQD 

125 
Thanh toan hoa don tai chinh 

MIRAE 

126 
Thanh toán Vé máy bay đặt tại 

1900555520 

127 Thanh toán dịch vụ chung cư 

128 
Thanh toán dịch vụ chung cư Him 

Lam 

129 
Thanh toán hóa đơn chung cư 

HimLam Chợ Lớn 

130 
Thanh toán hóa đơn chung cư 

HimLam Phú An 

131 
Thanh toán hóa đơn chung cư 

HimLam River Side 

132 Thanh toán dịch vụ trường học 

133 
Thanh toán học phí liên ngân 

hàng 

134 
Thanh toán khoản vay Shinhan 

Finance 

135 
Thanh toán cước truyền hình 

SCTV HCM 

136 Thanh toán cước ADSL SPT 

137 Thanh toán cước ĐT cố định SPT 

138 Thanh toán cước ADSL SST 

139 Thanh toán cước ĐT cố định SST 

140 Thanh toán cước ADSL STC 

141 Thanh toán cước ĐT cố định STC 

142 
Thanh toán hóa đơn đặt dịch vụ 

trên trang Ticketbox.vn 

143 
Nạp tiền Xổ số kiến thiết miền 

Nam 

144 
Thanh toán hóa đơn đặt dịch vụ 

trên trang Traveloka.vn 

145 
Thanh toán vé máy bay đặt trên 

trang vivavivu.com 

146 
Thanh toán thẻ tín dụng 

VietCapitalBank 

147 
Nạp tiền tài khoản Thu phí tự 

động VETC 

148 Thanh toán xổ số điện toán 
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149 
Thanh toán Vé máy bay 

VietJetAir 

150 
Thanh toán vé máy bay đặt trên 

trang vemaybay.vn 

151 Thanh toán trả sau Mobifone 

152 Thanh toán trả sau Vinaphone 

153 
Thanh toán cước ADSL VNPT 

Cần Thơ 

154 
Thanh toán cước ADSL VNPT 

Cần Thơ 

155 
Thanh toán điện thoại cố định 

VNPT Cần Thơ 

156 
Thanh toán cước truyền hình 

VNPT Cần Thơ 

157 
Thanh toán cước ADSL VNPT 

Đà Nẵng 

158 
Thanh toán điện thoại cố định 

VNPT Đà Nẵng 

159 
Thanh toán cước truyền hình 

VNPT Đà Nẵng 

160 
Thanh toán điện thoại cố định 

VNPT HCM 

161 
Thanh toán cước ADSL VNPT 

Huế 

162 
Thanh toán điện thoại cố định 

VNPT Huế 

163 
Thanh toán cước truyền hình 

VNPT Huế 

164 
Thanh toán cước ADSL VNPT 

Lâm Đồng 

165 
Thanh toán điện thoại cố định 

VNPT Lâm Đồng 

166 
Thanh toán cước truyền hình 

VNPT Lâm Đồng 

167 
Thanh toán cước ADSL VNPT 

Quảng Nam 

168 
Thanh toán điện thoại cố định 

VNPT Quảng Nam 

169 
Thanh toán cước truyền hình 

VNPT Quảng Nam 

170 
Thanh toán dịch vụ VNPT HCM 

(ĐTCĐ, ADSL, MyTV) 
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171 
Thanh toán dịch vụ VNPT Hà Nội 

(ĐTCĐ, ADSL) 

172 
Thanh toán tất cả dịch vụ VNPT 

Hải Phòng 

173 
Thanh toán dịch vụ VNPT Hà 

Tĩnh 

174 
Thanh toán dịch vụ VNPT Quảng 

Bình 

175 
Thanh toán dịch vụ VNPT Quảng 

Nam 

176 Thanh toán vé tàu online 

177 Thanh toán cước truyền hình VTC 

178 Thanh toán trả sau Viettel 

179 Thanh toán cước ADSL Viettel 

180 
Thanh toán cước HomePhone 

Viettel 

181 
Thanh toán hóa đơn Leasedline 

trả sau Viettel 

182 Thanh toán hóa đơn PSTN Viettel 

183 
Thanh toán cước truyền hình 

VTVCab 

184 
Thanh toán vé xe ô tô đặt trên 

trang vexere.vn 

185 Thanh toán tiền nước Bến Thành 

186 
Thanh toán hóa đơn nước Cao 

Bằng 

187 Thanh toán tiền nước Chợ Lớn 

188 
Thanh toán hóa đơn nước Đà 

Nẵng 

189 
Thanh toán hóa đơn nước Đồng 

Tháp 

190 
Thanh toán hóa đơn nước Gia 

Định 

191 
Thanh toán hóa đơn nước Hải 

Phòng 

192 Thanh toán hóa đơn nước Huế 

193 Thanh toán tiền nước Nhà Bè 

194 
Thanh toán hóa đơn nước Ninh 

Hoà 
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195 
Thanh toán hóa đơn nước Ninh 

Thuận 

196 
Thanh toán tiền nước Phú Hòa 

Tân 

197 
Thanh toán hóa đơn nước Quảng 

Nam 

198 
Thanh toán hóa đơn nước Quảng 

Bình 

199 
Thanh toán hóa đơn nước Sóc 

Trăng 
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200 Thanh toán tiền nước Trung An 

201 
Thanh toán hóa đơn nước Tây 

Ninh 

202 Thanh toán tiền nước Thủ Đức 

203 Thanh toán tiền nước Tân Hòa 

204 
Thanh toán hóa đơn nước sạch 

Sông Đà 

205 
Thanh toán hóa đơn nước Vũng 

Tàu 

206 Thanh toán VNPAY QR 

 

 


